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Bearing Insert w/ Wide Inner Ring - Cylindrical O.D.
Eccentric Locking Collar Type Bearings - Cylindrical O.D.
7 mã sản phẩm

Nhấp vào mã NTN để mở trang chi tiết trên www.catson.vn.

Mã NTN d D B Kiểu Tải động Tải tĩnh Tốc độ mỡ Tốc độ dầu

JLS206-104C3 31,750 mm 62 mm 23,800 mm Double Sealed 19.500 N 11.300 N — —

NPC010RP 15,875 mm 40 mm 19 mm Double Sealed 9.600 N 4.600 N 7.500 RPM —

NPC012RP 19,050 mm 47 mm 21,500 mm Double Sealed 12.800 N 6.650 N 5.000 RPM —

NPC102RP 31,750 mm 62 mm 23,800 mm Double Sealed 19.500 N 11.300 N 3.650 RPM —

NPC103RP 30,163 mm 62 mm 23,800 mm Double Sealed 19.500 N 11.300 N — —

NPC104RP 31,750 mm 72 mm 25,400 mm Double Sealed 25.700 N 15.300 N 3.150 RPM —

NPC106RP 34,925 mm 72 mm 25,400 mm Double Sealed 25.700 N 15.300 N — —
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